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Các Thẩm phán:                          B    u ễn Thị Võ Tr nh 

                                                     B   uỳnh K m Oanh 

- Thư ký phi n t  :  B   uỳnh Thị   ọc Tran   Th     T a án nh n d n 

t nh   n  Tháp                         

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: B    u ễn Bạch 

Nga- K ểm sát v  n tham   a ph  n t a   

Trong các n    17 tháng 12 và ngày 30 tháng 12 năm 2020 tạ  tr  s  T a 

án nh n d n t nh   n  Tháp   t    ph c th m c n   ha  v  án th     số 

397/2020/TLPT-DS ngày 14 tháng 10 năm 2020 về “Tranh chấp h p   n  d n s  

va  t   sản”. 

Do bản án d n s  sơ th m số 65/2020/DS - ST ngày 26 tháng 8 năm 2020 

của T a án nh n d n hu  n  ấp V  bị  hán  cáo; 

Theo Qu ết  ịnh   a v  án ra   t    ph c th m số 415/2020/Q  – PT 

ngày 26/10/2020 và Qu ết  ịnh hoãn ph  n t a ph c th m số 417 n    

26/11/2020   ữa các   ơn  s ; 

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1955; 

 ịa ch : Số 93  ấp An P   ã   A    hu  n   V    T. 

- Bị đơn: - Chị Bạch Thị B  s nh năm: 1974  

- Anh Đặng Bá P (Minh T), s nh năm: 1978 

Cùng  ịa ch : Số 206  ấp An P,  ã   A    hu  n   V  t nh   T. 

(Bà T có mặt  chị B có mặt ph  n t a n    17/12/2020  vắn  mặt ph  n 

tòa ngày 30/12/2020 không lý do, anh P vắn  mặt  h n     do). 

NỘI D NG V  ÁN  
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-  Nguyên đơn bà Nguyễn Thị T trình bày:  

V o năm 2016 - 2017 bà T có cho v  ch n  anh P v  chị B va  nh ều  ần 

tổn  cộn  số t ền 40 000 000    ã  chị B nó  cho va  1 000 000  thì chị B sẽ 

 ón  lãi một thán     100 000   thờ  hạn trả vốn thì  h  n o b  T cần sẽ  ấ   ạ . 

Sau  h  va  t ền chị B có  ón   ã     c v   thán  t ền  ã   Do thấ  chị B  ón   ã  

tốt n n  h  chị B hỏ  va  t ền t ếp thì b  T có cho chị B va  th m nh ều  ần v   

số t ền    120 000 000   Tổn  cộn  số t ền tr  c v  sau chị B n  b  T là 

160 000 000  (Một trăm sáu m ơ  tr  u   n )  Sau  h  va  tổn  cộn  số t ền  ốc 

   160 000 000  thì chị B ch   ón   ã     c số t ền 9 000 000  thì  h n   ón   ã  

t ếp  B  T  ã nh ều  ần   u cầu v  ch n  P và B trả số t ền va  nh n  chị B ch  

  m tờ cam  ết trả nh n  sau  ó  ạ   h n  th c h  n   a  b  T   u cầu To  án 

g ả  qu ết buộc v  ch ng anh P v  chị B có n hĩa v  trả số t ền va  c n n     

160 000 000  (Một trăm sáu m ơ  tr  u   n ) v   h n    u cầu tính  ã   Tr ờn  

h p sau  h  bản án  qu ết  ịnh có h  u   c pháp  uật m  chị B và anh P không trả 

 ủ số t ền tr n thì b  T   u cầu trả  ã  chậm trả theo qu   ịnh của pháp  uật  Chị 

B hỏ  va  t ền của b  T     ể về  o cho   a  ình n n b  T buộc  n  P    ch n  

của chị B phả  có trách nh  m cùn  trả cho b  T.  

Bà Nguyễn Thị T trình bày bổ sung: V o  hoản  năm 2016 – 2017, bà T 

có cho v  ch n  anh P v  chị B va  nh ều  ần vừa va  t ền  vừa va  v n  (v n  

sau  h  va  ha  b n thốn  nhất qu  ra t ền mặt) tổn  cộn  số t ền va  là 

49 000 000  (Bốn m ơ  chín tr  u   n )   ã  thỏa thuận    

100 000 /1 000 000 /thán   (10%/thán )  ã   ón  h n  thán   thờ  hạn trả vốn 

khi nào bà T cần sẽ  ấ   ạ   v  c va   h n  thế chấp t   sản v  có   m b  n nhận 

n   Sau  h  va  t ền thì chị B và anh P  ã  ón   ã   h n    n  theo thỏa thuận  

có thán   ón  có thán   h n  v   ón   h n    n  số t ền  ã   ã thỏa thuận  tổn  

cộn  t ền  ã  b  T nhận ch   hoản  mấ  tr  u   n  ( h n  nh  số t ền c  thể)  

Sau  h  chị B  h n   ón   ã  thì b  T  ến nh      nh ều  ần thì v  ch n  chị B 

nó  rằn  số t ền va  của b  T    va  dùm cho n  ờ   hác do họ  h n  trả n n v  

ch n  chị B kh n  có t ền  ể trả cho b  T  V  ch n  chị B t ếp t c năn n  b  T 

cho  ác  ạ  số t ền va  dùm cho n  ờ   hác   h  n o nhữn  n  ờ  n   trả sẽ trả 

cho bà T    n  thờ   chị B năn  n  b  T cho va  th m t ền  ể v  ch n  mua   a 

  ốn   ch      tron    a  ình v  hứa sẽ trả  ủ vốn  ã  cho b  T nên bà T t ếp t c 

cho v  ch n  chị B va  t ền nh ều  ần nữa  Số t ền cho chị B va   ần sau  bà T 

 h n  nh     c n    thán  năm các  ần   ao t ền ch  nh   hoản   ầu năm 2018 

(có   c  ha    ữa năm 2018) v  cũn   h n  nh  cho chị B va  bao nh  u  ần, số 

t ền các  ần va     bao nh  u (ch  nh  mỗ   ần va  từ 3 tr  u  ến 5 tr  u có  h  10 

tr  u nh n   h n   ần n o cho va  quá 10 000 000 ). Các  ần va  sau có   m 

b  n nhận một  ần v   số t ền    80 000 000  nh n  b  n nhận n   b  T cũn  

 h n  nh    m v o thờ    an n o  c n các  ần va  sau nữa thì  h n  có   m b  n 

nhận n   Số t ền va  sau chị B ch   ón   ã     c  hoản  11 000 000  thì  h n  

 ón   ã  t ếp thờ    an  ón   ã   ến  hoản  hết năm 2017 ( h n  nh     c thờ  

  an c  thể) thì  h n   ón  th m  hoản t ền  ã  n o   ến  hoản    ữa năm 2019  

do chị B  h n  th c h  n v  c trả n  theo nh  cam  ết n n b  T  h  tờ cam  ết 

thể h  n số t ền chị B va   ốc    160 000 000  (cộn  chun   hoản t ền va   ần 

tr  c 49 000 000  v  số t ền các  ần va   ần sau)   ã     80 000 000  v  chị B 
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v ết cam  ết hứa bán  o    á trả 30 000 000   bán m n trả 50 000 000   hứa em 

     L v  bán nền nh  sẽ trả n  nh n  sau  ó cũn   h n  th c h  n  Số t ền  ã  

80.000.000  do thờ    an   u n n b  T  h n   ác  ịnh    c mốc thờ    an tính 

 ã  v  tính nh  thế n o  ể ra số t ền  ã     80 000 000   Tổn  cộn  chị B có làm 

cho bà T 04 tờ cam v  cả 04 tờ cam  ết  ều  h n   h  n    thán  năm c  thể v  

không nh     c thờ    an c  thể chị B làm 04 tờ cam  ết trả n  cho b  T.  

V  c b  T   a t ền từ tr  c  ến na   ều   a cho chị B nhận   h n   ần 

n o   a cho anh P nhận và kh    a t ền cho chị B cũn   h n  có a  chứn    ến. 

Chị B va  t ền  ố  v   số t ền 49 000 000  (Bốn m ơ  chín tr  u   n ) thì n he 

chị B nó  va  dùm cho n  ờ   hác  C n số t ền va   ần sau 111 000 000  (một 

trăm m ờ  một tr  u   ng) thì n he chị B nó  về  ể ch      tron    a  ình và mua 

  a   ốn  chứ b  T không có chứn  cứ  ể chứn  m nh    anh P có b ết v  c chị B 

va  t ền   

Nay bà T   u cầu To  án   ả  qu ết buộc v  ch n  anh P v  chị B có 

n hĩa v  trả số t ền va  c n n     160 000 000  (Một trăm sáu m ơ  tr  u   n ), 

 h n    u cầu tính  ã   Tr ờn  h p sau  h  bản án  qu ết  ịnh có h  u   c pháp 

luật m  chị B và anh P không trả  ủ số t ền tr n thì b  T   u cầu trả  ã  chậm trả 

theo qu   ịnh của pháp  uật   

- Bị đơn chị Bạch Thị B trình bày: Vào  hoản  2016 – 2017, chị B có vay 

của bà T 07  ần  vừa t ền v  v n  (v n  qu  ra t ền) tổn  cộn  số t ền    

40 000 000  (Bốn m ơ  tr  u   n )  số t ền n      chị B vay dùm cho nhữn   ứa 

em tron   óm  Mỗ   ần va  t ền chị B  ều    b  n nhận v   b  T và giao cho bà 

T   ữ   ãi suất bà T   u cầu một tháng    100 000 /1 000 000  (10%/thán )  h  

va  ha  b n thỏa thuận trả  ã  h n  thán   c n t ền vốn thì  h n  thỏa thuận thờ  

hạn trả    o   07  ần va  n   ra thì chị B  h n  va  t ền của b  T th m  ần n o 

nữa   Sau mỗ   ần va  t ền chị B  ều  ón   ã   ầ   ủ nh n   ến  hoản  thán  

01/2018  h  số t ền va     40 000 000  (Bốn m ơ  tr  u   n ) thì b  T kê lãi lên 

  c  ầu    8 000 000 /thán  sau   n 10 000 000 /thán  t ền  ã  v  nhữn  n  ờ  

m  chị B va  t ền dùm cũn   h n    a t ền  ã  cho chị B n n chị B  h n    n  

  trả  ã  theo nh    u cầu của bà T nữa  Sau  ó  b  T  ến     nh ều  ần chị B 

 h n  có t ền  ể trả n n bà T buộc chị B v ết tờ b  n nhận số t ền  ã  cộn  v o 

t ền vốn v  bắt chị B    v o b  n nhận  B  n nhận cộn  t ền vốn v o t ền  ã   ần 

 ầu v o  hoản  thán  một ha  thán  ha  của năm 2018 b  T buộc chị B v ết b  n 

nhận số t ền vốn    40 000 000  cộn  v   ha  thán  mấ  t ền  ã  th m 9 000 000  

nữa    49 000 000  (bốn m ơ  chín tr  u   n )  Sau  ó  hoản  một thờ    an chị 

B kh n  có t ền  ể trả cho b  T nên bà T gh  một b  n nhận   u cầu chị B    v   

số t ền  ã  cộn  v o vốn    80 000 000  (Tám m ơ  tr  u   n )  b  T  h   ình từ 

30 thán  6  ến 30 thán  8 chị B phả  trả cho b  T 30 000 000  nếu  h n  thì b  

T sẽ    n chị B ra to   Tron  tờ b  n nhận b  T ghi tên ch n  v  ha  con của chị 

T nh n  nhữn  chữ    t n  ó chị B  ều t       ến thán     n  năm 2019 b  T 

  u cầu chị B ghi 02 tờ cam  ết tính  ã  cộn  v o vốn    136 000 000 . Do vẫn 

ch a có t ền trả n n  hoản  02 thán  sau b  T v ết sẵn tờ cam  ết  h  số t ền vốn 

va     160 000 000   t ền  ã     80 000 000  t ền  ã   cho 20 000 000  c n  ạ  t ền 

lãi là 60 000 000  do thấ  b  T  h   h n    n  n n chị B  h  t ếp v o phần sau 

có  h  rõ số t ền   m t ền vốn v   ã  nh n  sau  ó b  T  ã  ạch bỏ phần  h  t ền 
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lãi  Khoản  thờ    an sau  chị B cũn  ch a có t ền trả cho b  T nên bà T  ến nhà 

  u cầu chị B v ết tờ cam  ết trả n  số t ền   c n     n  ến 230 000 000   tờ cam 

 ết n      tờ cam  ết cuố  cùn  tr  c  h  b  T  h      n tạ  to  án  V  c chị B 

v ết tờ cam  ết    do b  T  ến nh    i m  chị B kh n  có t ền  ể trả n n b  T 

 ọc cho chị B v ết v  nó  cứ v ết tờ cam  ết nh  vậ    h  n o trả thì bà T sẽ b t 

t ền  ã  n n chị B m    h  nh  vậ . Do bà T  h n  có   ao t ền va  m  ch  cộn  

t ền  ã  v o t ền vốn n n nhữn  b  n nhận từ số t ền 49 tr  u   n  tr  về sau v  tờ 

cam  ết trả n   ều  h n   h  n    thán  năm c  thể m  ch   h  hứa trả m  th    

Nay bà T cho rằn  chị B va  của b  T số t ền va   ốc    160 000 000     

 h n    n  m  số t ền tron  tờ cam  ết t ền vốn ch  có    40 000 000  (Bốn 

m ơ  tr  u   n ) c n 120 000 000  (Một trăm ha  m ơ  tr  u   n )    t ền  ã   

 hữn   ần   m tờ cam  ết chị B  ều  h  vốn v   ã   Số t ền vốn 40 000 000  chị 

B  ã trả    c cho b  T ha   ần   ần thứ nhất v o thán  8/2019 trả 9 000 000    ần 

ha  v o thán  02/2020 trả    c 4 000 000   n n h  n na  ch  c n n  b  T số t ền 

va   ốc    27 000 000   V  c chị B trả    c số t ền vốn    13 000 000  v  t ền 

 ã  thì chị B kh n  có chứn  cứ  ể chứn  m nh n n chị B   n    trả cho bà T số 

t ền vốn va     40 000 000  (Bốn m ơ  tr  u   n ) v  t ền  ã  tính từ thờ    ểm 

n ừn   ón   ã  v o  hoản  tháng 1/2018 cho  ến n      t    sơ th m theo mức 

 ã  suất    1 66%/thán   

Số t ền chị B vay của b  T    chị B va  dùm cho mấ   ứa em    óm chứ 

 h n  có va  t ền về  ể ch      tron    a  ình n n ch n  chị B là anh P (tên 

th ờn   ọ     M nh T) không b ết số t ền n  n   n n anh P  h n     n quan  ến 

v  án. Do anh P bận      m   ếm t ền  ể  o cho   a  ình n n anh P  h n   ến 

Tòa án. V  c chị B va  dùm cho nhữn   ứa em tron   óm h  n na   ã      m 

trên th nh phố   C M n n chị B  h n  b ết    c  ịa ch  của nhữn  n  ờ  n   

h  n na    m     u  

Tạ  bản án d n s  sơ th m số 65/2020/DS-ST n    26 thán  8 năm 2020 

của T a án nh n d n hu  n  ấp V   ã   : 

1. Chấp nhận một phần   u cầu  h      n của b    u ễn Thị T. 

1 1  Buộc chị Bạch Thị B có n hĩa v  trả cho b    u ễn Thị T số t ền va  

 ốc    49 000 000  (Bốn m ơ  chín tr  u   n ) v  t ền  ã  25 215 000  ( a  

m ơ   ăm tr  u ha  trăm m ờ   ăm n hìn   n )  Tổn  cộn     74 215 000  (Bả  

m ơ  bốn tr  u ha  trăm m ờ   ăm n hìn   n ) 

Kể từ n    có  ơn   u cầu th  h nh án của n  ờ     c th  h nh án ( ố  v   

các  hoản t ền phả  trả cho n  ờ     c th  h nh án) cho  ến  h  th  h nh  on   

b n phả  th  h nh án c n phả  chịu  hoản t ền  ã  của số t ền còn phải thi hành án 

theo mức  ã  suất qu   ịnh tạ    ều 357    ều 468 Bộ  uật d n s  năm 2015  trừ 

tr ờn  h p pháp  uật có qu   ịnh  hác. 

1 2  Kh n  chấp nhận   u cầu của b    u ễn Thị T về v  c   u cầu anh 

 ặn  Bá P có n hĩa v     n     cùn  v   chị Bạch Thị B trả số t ền n  va  của 

bà T. 

2. Về án phí d n s  sơ th m: 
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Chị Bạch Thị B phả  chịu số t ền án phí d n s  sơ th m    3 710 000  (Ba 

tr  u bả  trăm m ờ  n hìn   n )   

B    u ễn Thị T    c m ễn tạm ứn  án phí v  án phí d n s  sơ th m   

  o   ra  bản án d n s  sơ th m c n tu  n n hĩa v  chậm th  h nh án  

h  n  dẫn th  h nh bản án v  thờ  hạn  hán  cáo  

- Sau  h    t    sơ th m  n    09/9/2020, b    u ễn Thị T    nguyên  ơn 

 hán  cáo một phần bản án d n s  sơ th m số 65/2020/DS-ST n    26/8/2020 

của T a án nh n d n hu  n  ấp V . B  Tu ết   u cầu anh  ặn  Bá P có n hĩa 

v     n     cùn  v   chị Bạch Thị B trả số t ền n  va  160 000 000   n   

- Tạ  ph  n t a cấp ph c th m: 

 ạ  d  n V  n   ểm sát nh n d n t nh   n  Tháp phát b ểu:  

  Về tố t n : Từ  h  th     v  án v  quá trình   ả  qu ết v  án Th m phán 

th       ả  qu ết v  án   n  các qu   ịnh pháp  uật  Quá trình   ả  qu ết v  án v  

tạ  ph  n t a  ộ    n    t    ph c th m  ã t ến h nh   n  trình t  thủ t c tố t n  

theo qu   ịnh pháp  uật  Các   ơn  s  chấp h nh tốt nộ  qu  ph  n t a   

+ Về nộ  dun : Về   ờn   ố    t     ạ  d  n V  n   ểm sát  ề n hị  ộ  

  n    t     h n  chấp nhận   u cầu  hán  cáo của nguyên  ơn    ữ n u  n 

bản án d n s  sơ th m số 65/2020/DS-ST n    26 thán  8 năm 2020 của T a án 

nhân dân hu  n  ấp V . B    ẽ  b  T  h n  chứn  m nh    c các  ần cho va  

sau    có thật  b  n nhận thể 80 000 000   n  v  04 tờ cam  ết không ghi ngày 

thán  năm cho va     có chủ  ích  b  T ch  chứn  m nh    c 05  ần va  tổn  

49 000 000   n  t ền vốn n n T a án cấp sơ th m buộc chị Bạch Thị B có n hĩa 

v  trả cho b    u ễn Thị T số t ền va   ốc    49 000 000   n  v  t ền  ã  

25 215 000   n   Tổn  cộn     74 215 000   n     có căn cứ phù h p v   th c 

tế khách quan. 

  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ, được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, lời phát biểu của đại 

diện Viện kiểm sát Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Bà T   u cầu T a án cấp ph c th m   ả  qu ết buộc bà B và ông P trả 

cho bà T 160 000 000  n  t ền va .  ộ    n    t    ph c th m   t thấ : Bà T có 

cun  cấp các b  n nhận sau: B  n nhận n    30/8/2016 số t ền 5 000 000 ; Biên 

nhận n    26/01/2017 thể h  n số t ền    20 000 000 ; B  n nhận n ày 

22/4/2017 thể h  n số t ền    10 000 000  (có 07 tr  u t ền mặt v  01 ch  v n ); 

B  n nhận n    14/6/2017 thể h  n số t ền 3 000 000 ; B  n nhận thán  12/2017 

v  n    17 tết thể h  n số t ền 5 000 000  v  02 ch  v n  4 số 9 b  T thừa nhận 

quy ra vàn     3 000 000 /ch  = 6 000 000   

Tổn  cộn  05 b  n nhận    49 000 000  v  04 tờ cam  ết  
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Căn cứ v o h  sơ v  án   ộ    n    t     ánh   á tính  hách quan các t   

   u  chứn  cứ nh  sau: 

[2]  ố  v   05 b  n nhận    49 000 000   số t ền tron  05 b  n nhận trên 

phù h p v   tờ b  n nhận  h n   ề n    thán  thể h  n số t ền va  49 000 000  

t ền vốn v  16 500 000  t ền  ã   B  n nhận n   chị B thừa nhận chính chị B v ết  

   t n  ác nhận v  phù h p v   tờ   ấ  có t  u  ề “  ấ  c n  o  ” m  b  T cho 

rằn  bà gh   ể theo dõ  số t ền m  chị B va  của b  T    49 000 000   C n chị B 

cho rằn  từ năm 2016  ến cuố  năm 2017 chị B có va  của bà T 07  ần v   số 

t ền    40 000 000    ã  suất 10%/thán   Tron  quá trình va  chị B có  ón   ã  

   c  ến thán  1/2018 thì n  n   h n   ón   ã  t ếp  Sau  ó  b  T  ến     nh ều 

 ần chị B kh n  có t ền  ể trả n n b  T buộc chị B v ết tờ b  n nhận số t ền  ã  

cộn  v o t ền vốn v  bắt chị B  h  b  n nhận  B  n nhận cộn  t ền vốn v o t ền 

 ã   ần  ầu v o  hoản  thán  một ha  tháng hai của năm 2018 b  T buộc chị B 

v ết b  n nhận số t ền vốn    40 000 000  cộn  v   ha  thán  mấ  t ền  ã  th m 

9 000 000  nữa    49.000.000d n n chị B ch    n    trả cho b  T số t ền va   ốc 

   40 000 000  v  chị B  ã trả    c cho b  T ha   ần   ần thứ nhất v o thán  

8/2019 trả 9 000 000    ần ha  v o thán  02/2020 trả    c 4 000 000  n n h  n 

na  ch  c n n  b  T số t ền va   ốc    27 000 000     ch a phù h p  B    ẽ  căn 

cứ v o nộ  dun  tờ b  n nhận n    ã  h  rõ số t ền vốn va     49 000 000   11 

tr  u   n   ờ    5 500 000   Mặt  hác chị B  h n  có chứn  cứ  ể chứn  m nh 

 ã trả cho b  T số t ền vốn    13 000 000  v  t ền  ã   Từ nhữn  phân tích trên 

v  c chị B cho rằn  tron  số t ền 49 000 000  có 9.000.000  t ền  ã      h n  

phù h p. Do  ó  T a án cấp sơ  ác  ịnh số t ền vốn m  b  T cho chị B vay là 

49.000.000  n n buộc chị B phả  có n hĩa v  trả cho b  T    có căn cứ. 

[3] V  c b  T cho rằn  sau  h  chị B va  t ền  ần  ầu nh n   h n  trả  ã   ầ  

 ủ cũn  nh   h n  trả vốn n n b  T  ến     thì chị B nó  số t ền va     chị B vay 

dùm cho n  ờ   hác  nhữn  n  ờ  n    h n   ón   ã  cho chị B n n chị B không 

có t ền  ể  ón   ã  cho b  T  Chị B năn  n  b  T cho gác lạ  số t ền va   ần  ầu    

49 000 000  v    n    c va  th m t ền  ể chị B mua   a   ốn  v  chi xài trong gia 

 ình  chị B hứa sẽ trả  ã    n  thoả thuận n n b  T cho chị B t ếp t c va  nh ều  ần 

nữa   hữn   ần va  sau ch    m du  nhất b  n nhận số t ền    80 000 000  nh n  

 h n  nh  n    thán  năm   m b  n nhận  C n  ạ  thì  h n  có   m b  n nhận 

nh n  chị B có  h  04 tờ cam  ết trả n   cả 04 tờ cam  ết b  T cũn   h n  nh  

   c thờ    ểm c  thể vì  h n   h  n    thán  năm  X t thấ : 

- Tờ B  n nhận  h n   h  n    thán  thể h  n số t ền va  80 000 000  v  

thoả thuận  ình từ n    30 thán  6  ến 30 thán  8 trả 30 000 000  nếu  h n  trả 

  n    th a v  chịu trách nh  m tr  c pháp  uật  Tờ b  n nhận n   b  T thừa 

nhận do b  T t   h  chị B ký t n  ác nhận    n  thờ  nhữn  chữ      m  ặn  

M nh     ặn  Mỹ T và  ặn  Bá P (t  T)    do chị B v ết  Tờ b  n nhận n   b  T 

cho rằn   ó    số t ền các  ần va   ần sau cộn   ạ  nh n  b  T  h n  nh     cho 

chị B va  v o thờ    an n o  số t ền mỗ   ần va     bao nh  u  ể tổn   ết  ạ  

th nh số t ền    80 000 000  v  số t ền va  n      va   ần sau chứ  h n  phả  

cộn  v   số t ền va   ần tr  c   hữn   ần va  sau  b  T trình b    b  ch  cho chị 

B va  ch  từ v   tr  u   n   ến  hoản  10 tr  u   n   h n   ần n o cho chị B 
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va  quá 10 tr  u   n   Tuy nhiên, căn cứ v o nhữn  b  n nhận thể h  n số t ền 

chị B va  từ năm 2016  ến cuố  năm 2017 v   tổn  số t ền    49 000 000  và 

thỏa thuận  ã  suất 10%/ thán  từ cuố  năm 2017  ến 30/6/2018 thì t ền lãi của 

49.000.000   n  tính từ cuố  năm 2017  ến 30/6/2018 t ơn    ơn  v   số t ền 

34 300 000  n +49 000 000  n = 83 300 000  n  n n chị B v ết b  n nhận có 

th ếu b  T 80 000 000  n  v  hứa  ến 30 thán  8 trả 30 000 000  nếu  h n  trả 

  n    th a v  chịu trách nh  m tr  c pháp  uật    phù h p v   thỏa thuận 

10%/tháng v  phù h p v    ờ   ha  của chị B. Ngoài ra bà T cũn  không có 

chứn  cứ chứn  m nh có t ếp t c cho chị B va  t ền  Do  ó   h n  có căn cứ  ác 

 ịnh b  T có cho chị B va  số 80 000 000  nh  nộ  dun  b  n nhận  ã n u trên. 

[4] X t tờ cam  ết có nộ  dun  “20 thán  4  ến 20 thán  5   a mỗ  thán  

6 tr  u” b  T thừa nhận có  h  th m v o mặt sau nộ  dun  “từ thán     n   ến 

thán  t  tính  ờ  136 000 000     24 tr  u  một trăm tr  u vốn  ờ  30 tr  u  bốn 

thán  ch a  ón   ờ   hi chun  một trăm tr  u bà T cho rằn  b   h  nh  vậ   ể 

theo dõ     ều n   chứn  tỏ  h  chị B khôn  trả    c t ền  ã  từ số t ền 

80 000 000  n  thì bà T  ạ      ã    n từ 30/6/2018  ến tháng 01/2019 

(80 000 000    10%   7 thán  = 56 000 000  80 000 000  = 136 000 000 )  ộp 

vào b  n nhận 80 000 000  v    u cầu chị B   m tờ cam  ết v   số t ền  ốc 

136 000 000  n . Từ  ó thể h  n sau  h  chị B    t n  ác nhận tờ cam  ết n  

136 000 000  n  v   ờ  24 000 000  n  nh n  sau  ó chị B  h n  trả n n bà T 

v ết t ếp tờ cam  ết 136 000 000 + 24.000.000  =160 000 000  n  n n bà B 

v ết tờ cam  ết v  chị B ký tên có th ếu b  T 160.000.000  n   Mặt  hác  nộ  

dung của tờ b  n nhận số t ền 80.000 000  v  nhữn  tờ cam  ết  ều thể h  n    

chị B hứa trả t ền chứ  h n  phả     số t ền chị B nhận   ơn nữa  tron  quá trình 

bà T cho chị B va  t ền  ần  ầu  số t ền ba tr  u  năm tr  u  10 tr  u v   tổn  số 

t ền các  ần va  tr  c    49 000 000  thì b  T  ều   u cầu chị B   m b  n nhận 

n  v   h  rõ n    thán  năm c  thể thì  h n  có    do  ì các  ần va  sau cũn  từ 

ba tr  u  năm tr  u v  10 tr  u   n  m  b  T  ạ   h n    u cầu chị B làm biên 

nhận n  v  cũn   h n   h  rõ n    thán  năm c  thể cho va  t ền  B  T còn 

trình b   sau  h    m tờ b  n nhận số t ền n     49 000 000  thì chị B  h n  trả 

vốn  ã  nh n  b  T t ếp t c cho chị B va  t ếp  số t ền va  sau  ạ  cao hơn số t ền 

n   ần tr  c     h n    n  v   th c tế  hách quan, không phù h p nên không có 

căn cứ chấp nhận  

[5]  ố  v     u cầu của b  T buộc anh P có nghĩa v     n     cùn  v   chị 

B trả số t ền n u tr n   t thấ : Chị B cho rằn  va  t ền của b  T là vay dùm cho 

n  ờ   hác  h n  va  t ền về  ể ph c v  cho   nh tế của v  ch ng. Bà T cũn  

thừa nhận  h  chị B va  t ền ch  có một mình chị B vay và bà T ch  n he chị B 

nó  số t ền va   ần  ầu 49 000 000  chị B va  dùm cho n  ờ   hác  C n các  ần 

vay sau n he chị B nó  va  t ền về  ể mua lúa giốn   ch      tron    a  ình  

ngoài ra không có chứn  cứ chứn  m nh v  c chị B va  t ền  ể ph c v  cho   nh 

tế   a  ình  Do  ó   h n  có căn cứ  ể áp d n    ều 27  uật h n nhân và gia 

 ình  ể buộc anh P có nghĩa v     n     cùn  v   chị B trả n  cho bà T nên Tòa 

án cấp sơ th m không chấp nhận   u cầu n   của b  T    phù h p  có căn cứ. 

[6] Từ nhữn  nhận  ịnh tr n   ộ    n    t    ph c th m   t thấ  T a án 

cấp sơ th m chấp nhận một phần   u cầu của b  T là phù h p  có căn cứ nên 
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không chấp nhận   u cầu  hán  cáo của b    u ễn Thị T    ữ n u  n bản án 

d n s  sơ th m số 65/2020/DS-ST ngày 26/8/2020 của T a án nh n d n hu  n 

 ấp V   

[7]  ạ  d  n V  n   ểm sát  ề n hị  ộ    n    t     h n  chấp nhận yêu 

cầu  hán  cáo của bà T;   ữ n u  n bản án d n s  sơ th m số 65/2020/DS-ST 

ngày 26/8/2020 của T a án nh n d n hu  n  ấp V     phù h p n n chấp nhận  

[8] Do   ữ n u  n bản án d n s  sơ th m n n b  T phả  chịu t ền án phí 

dân s  ph c th m  Tu  nhiên, bà T  ã tr n 60 tuổ  thuộc n  ờ  cao tuổ  n n b  T 

thuộc tr ờn  h p    c m ễn án phí theo qu   ịnh tạ    ều 12   hị qu ết 

326/2016/UBTVQ 14 n    30/12/2016 của ủ  ban Th ờn  v  Quốc  ộ  qu  

 ịnh về mức thu  m ễn    ảm  thu  nộp  quản    v  s  d n  án phí v     phí T a 

án. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH 

 

Căn cứ  hoản 1   ều 308 v   hoản 1   ều 148 Bộ  uật Tố t n  D n s ; 

  hị qu ết 326/2016/ƯBTVQ 14 n    30/12/2016 của ủ  ban Th ờn  v  

Quốc  ộ  qu   ịnh về mức thu  m ễn    ảm  thu  nộp  quản    v  s  d n  án phí 

v     phí T a án  

Tuyên Xử  

1. Kh n  chấp nhận   u cầu  hán  cáo của b    u ễn Thị T. 

2. G ữ n u  n bản án d n s  sơ th m số 65/2020/DS-ST ngày 26/8/2020 

của T a án nh n d n hu  n  ấp V   t nh   n  Tháp  

3. Chấp nhận một phần   u cầu  h      n của b    u ễn Thị T về số t ền 

n  va . 

4. Kh n  chấp nhận y u cầu của b    u ễn Thị T về v  c   u cầu anh 

 ặn  Bá P có n hĩa v     n     cùn  v   chị Bạch Thị B trả số t ền n  va  cho 

bà T. 

4.1. Buộc chị Bạch Thị B có n hĩa v  trả cho b    u ễn Thị T số tiền vay 

 ốc là 49.000.000   n  v  t ền  ã  25.215.000   n   Tổn  cộn  vốn  ã  là 

74.215.000   n  (Bả  m ơ  bốn tr  u, hai trăm m ời  ăm n hìn   n ). 

4.2. Kể từ n    có  ơn   u cầu th  h nh án của n  ờ     c th  h nh án 

( ố  v   các  hoản t ền phả  trả cho n  ờ     c th  h nh án) cho  ến  h  th  hành 

 on   b n phả  th  h nh án c n phả  chịu  hoản t ền  ã  của số t ền c n phả  th  

h nh án theo mức  ã  suất qu   ịnh tạ    ều 357    ều 468 Bộ  uật d n s  năm 

2015  trừ tr ờn  h p pháp  uật có qu   ịnh  hác  

5. Về án phí d n s  sơ th m: 

5.1. Chị Bạch Thị B phả  chịu số t ền án phí d n s  sơ th m    3 710 000 

  n  (Ba tr  u bả  trăm m ờ  n hìn   n )  
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5.2. B    u ễn Thị T    c m ễn t ền tạm ứn  án phí v  t ền án phí dân 

s  sơ th m  

6. Về án phí d n s  ph c th m: B    u ễn Thị T    c m ễn án phí d n s  

ph c th m  

7. Tron  tr ờn  h p bản án  qu ết  ịnh    c th  h nh theo qu   ịnh tạ  

  ều 2  uật Th  h nh án d n s  s a  ổ   bổ sun  năm 2014 thì n  ờ     c th  

h nh án  n  ờ  phả  th  h nh án có qu ền thỏa thuận th  h nh án  qu ền   u cầu 

th  h nh án  t  n u  n th  h nh án hoặc bị c  n  chế th  h nh án theo qu   ịnh 

tạ  các   ều 6  7  7a  7b v  9  uật Th  h nh án d n s  s a  ổ   bổ sun  năm 2014 

thờ  h  u th  h nh án d n s     c th c h  n theo qu   ịnh tạ    ều 30  uật Th  

h nh án d n s  s a  ổ  bổ sun  năm 2014   

8. Bản án ph c th m có h  u   c pháp  uật  ể từ n    tu  n án /  

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ph n  KT V v  T A; 

- VKS D T nh; 

- TAND hu  n  ấp V ; 

- Ch  c c T ADS hu  n  ấp V ; 

-   ơn  s ;                                                           

-   u: VT   SVA  TDS (Tr). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký tên đóng dấu) 

 

 

 

 ê H ng N ớc 


